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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN KON RẪY,                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH KON TUM 

 

Bản án số: 12/2021/HS-ST 

       Ngày: 11-6-2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hữu Nuôi. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Ông Hoàng Văn Do. 

2/ Ông Trần Đình Nghĩa. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Thu Hải - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Kon Rẫy. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy tham gia phiên 

tòa: Ông Đinh Thế Long - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự 

sơ thẩm thụ lý số: 13/2021/TLST-HS ngày 29 tháng 4 năm 2021 theo 

Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm số: 09/2021/QĐXXST-HS ngày 28 

tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo:   

Họ và tên: Kh; sinh ngày: 04/7/2001 tại Kon Rẫy. 

Nơi cư trú: thôn Đăk Pơ Kông, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Ba 

Na; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: A 

Hyêp và bà Y Brok. Gia đình bị cáo có 09 anh em, bị cáo là con thứ sáu 

trong gia đình; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp Lệnh 

cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 04/02/2021 đến ngày 09/6/2021, đến ngày 

10/6/2021 bị cáo bị tạm giam đến nay, có mặt. 
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- Người bào chữa cho bị cáo A Kh: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trợ 

giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon 

Tum. 

Địa chỉ: Số 211 Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất, Tp. Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. Có mặt 

- Bị hại: Anh A Bi Kô (chết). 

- Người đại diện hợp pháp cho bị hại anh A Bi Kô: Ông A Hyor (Cha 

ruột của A Bi Kô). Có mặt 

Địa chỉ: thôn Đăk Pơ Kông , xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum. 

- Người bào chữa cho bị cáo A Kh: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trợ 

giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon 

Tum).Có mặt 

Địa chỉ: Số 211 Trần Hưng Đạo, P. Thống Nhất, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Anh A Khương, sinh năm: 1996. 

Địa chỉ: thôn Đăk Pơ Kông , xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum. Có mặt 

2. Anh A Bưn (tên gọi khác A Bưk), sinh năm: 2003. 

Địa chỉ: thôn Đăk Pơ Kông, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum. Có mặt 

3. Ông A Hyor, sinh năm: 1950. 

Địa chỉ: thôn Đăk Pơ Kông, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum. Có mặt 

- Những người làm chứng: 

1. Anh A Thăng, sinh năm: 2001. 

Địa chỉ: thôn Đăk Pơ Kông , xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum. Có mặt 

2. Anh A Hưk, sinh năm: 1999. 



 

3 
 

Địa chỉ: thôn Đăk Pơ Kông, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum. Có mặt 

3. Anh A Lương, sinh năm: 2000. 

Địa chỉ: thôn Đăk Pơ Kông, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum. Có mặt 

4. Anh A Bưn (tên gọi khác A Bưk), sinh năm: 2003. 

Địa chỉ: thôn Đăk Pơ Kông, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum. Có mặt 

- Người phiên dịch cho bị cáo A Kh: Bà Y Trang – Nghề nghiệp: 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đăk Tờ Re. 

Địa chỉ làm việc: Thôn 7, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum. Có mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 18 giờ ngày 27/11/2020, sau khi uống rượu tại nhà ông  

Nguyễn Viết Hùng và nhà anh A Thăng tại thôn Đăk Pơ Kông, xã Đăk Tờ 

Re thì A Kh, A Bi Kô, A Bưn, A Thăng tiếp tục rủ nhau đi đến thôn 8, xã 

Đăk Tờ Re để chơi. Mặc dù A Kh biết rõ A Bi Kô đã có uống rượu (nồng 

độ cồn trong máu là 202.9mg/dl) và chưa có giấy phép lái xe mô tô hạng 

A1 theo quy định, nhưng A Kh vẫn giao xe mô tô biển kiểm soát 82B1 – 

793.20 cho A Bi Kô chở theo A Bưn tham gia giao thông trên đường Quốc 

lộ 24, theo hướng huyện Kon Rẫy đi thành phố Kon Tum, đi đến đoạn 

đường tại km 150+810 thuộc địa phận thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Đăk Tờ Re, 

do không làm chủ được tốc độ và tay lái nên A Bi Kô điều khiển xe lấn 

sang phần đường xe đi ngược chiều và tông vào hai cột tiêu lề đường bên 

trái theo hướng di chuyển của xe, làm xe ngã xuống đường. Hậu quả: A 

Bi Kô chết do đa chấn thương, A Bưn bị thương nhẹ. 
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Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 105/TT-TTPY ngày 

02/12/2020 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Kon Tum kết luận: Tử thi 

A Bi Kô phần ngực từ mũi xương ức ngang đến đường nách sau phải tương 

ứng với xương sườn 8, 9 có vết xây xát da kích thước (39x05)cm, sờ nắn 

gãy xương sườn 5,6,7,8 phải; bụng chướng, mạng mỡ phải có vết xây xát 

da kích thước (20x06)cm, hố chậu phải xưng nề bầm tím kích thước 

(20x18)cm, vùng hạ vị có vết xây xát da kích thước (6,5x6)cm; 1/3 trên 

ngoài cẳng tay phải xây xát da kích thước (05x2,5)cm, 1/3 giữa cẳng tay 

phải xây xát da kích thước (04x3,5)cm, hai tay không gãy xương; 1/3 giữa 

cẳng chấn trái có vết thương rách da cơ kích thước (01x0,5)cm, đốt xa 

ngón I bàn chân trái có vết bào mòn kích thước (03x01)cm đốt xa ngonc 

III bàn chân trái có vết bào mòn kích thước (01x0,1)cm, hai chân không 

gãy; rạch da đường trắng giữa trên rốn tổ chức da mô có bầm tụ máu, trong 

ổ bụng có nhiều máu không đông số lượng nhiều, lau sạch ổ bụng thấy 

dập gan, vỡ tạng rỗng. Nguyên nhân chết do đa chấn thương. 

Kết luận giám định về phương tiện xe mô tô ngày 06/01/2021 của Sở 

giao thông vận tải tỉnh Kon Tum kết luận: xe mô tô mang biển kiểm soát 

82B1-793.20, nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu sơn: Xanh, Xám Đen, số 

khung: 0610HY511189, số máy G3D4E533910, có dung tích xi lanh: 149 

cm3. 

Bên ngoài xe: Vành trước(vành đúc) bị bể vỡ, đầu tay cầm lái phía 

bên phải bị cà mòn; phuộc trước cong vênh; đèn tín hiệu trước, đèn chiếu 

sáng trước bị bể vỡ, bung hở so với vị trí lắp ghép; ốp nhựa bao đèn chiếu 

sáng, phần trước cánh mành chắn gió bị bể vỡ; bình nước làm mát bị cà 

mòn, thủng; lốc máy phía bên trái bị bể vỡ; cần đi số cong vênh; cần đạp 

phanh cong về sau; gác chân người ngồi sau bên phải cong về sau, đầu gác 

chân bị cà mòn. 

Kiểm tra hệ thống phanh: Dẫn động phanh và cơ cấu phanh tại các 

bánh xe hoạt động bình thường, không phát hiện có dấu hiệu bị hư hỏng. 

Kiểm tra hệ thống lái: Có tác dụng. 
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Kiểm tra đèn chiếu sáng: Do động cơ bể vỡ nên không kiểm tra sự 

hoạt động của bóng đèn, tại thời điểm kiểm tra, công tắc đèn chiếu sáng 

đang ở vị trí bật. 

Tại Bản Cáo trạng số 08/CT –VKS ngày 28 tháng 4 năm 2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy truy tố bị cáo A Kh về tội “Giao 

cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường 

bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà: Kiểm sát viên giữ nguyên Cáo trạng truy tố đối với 

hành vi phạm tội của bị cáo A Kh và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 264; Điều 36; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Xử phạt bị cáo A Kh 24 (Hai mươi bốn) đến 30 (ba mươi) tháng cải 

tạo không giam giữ và trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 

10/6/2021 đến ngày 11/6/2021. 

Bị cáo A Kh bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền với số tiền là: 

10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn) theo quy định tại khoản 4 Điều 264; 

điểm e khoản 2 Điều 32 Bộ luật hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo A Kh có bồi thường cho gia đình bị 

haị số tiền 10.000.000đ nhưng phía gia đình bị hại ông A Hyor (là cha ruột 

của A Bi Kô) không nhận và gia đình bị hại có đơn xin bãi nại đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét đối với bị cáo A Kh. 

Về xử lý vật chứng:  

- 01 xe mô tô mang biển kiểm soát 82B1-793.20, nhãn hiệu Yamaha 

Exciter, màu sơn: Xanh, Xám, Đen, số khung: 0610HY511189, số máy 

G3D4E533910, xe đã qua sử dụng và bị hư hỏng do tai nạn giao thông, 

mang tên A Khương là chủ sở hữu hợp pháp nên trả lại xe trên cho A 

Khương. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp 

luật. 

Người bào chữa cho bị cáo A Kh đồng ý với luận tội của kiểm sát viên. 

Tuy nhiên, bị cáo A Kh là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận 

thức hạn chế, phạm tội lần đầu, gia đình người bị hại có đơn bãi nại đối 
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với bị cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm b, i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

A Kh với mức án từ 12 (Mười hai) tháng đến 15 (Mười lăm) tháng cải tạo 

không giam giữ và đề nghị áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự để trừ thời 

hạn đã tạm giam bị cáo từ ngày 10/6/2021 đến ngày 11/6/2021. Đề nghị 

miễn hình phạt bổ sung và miễn án phí hình sự cho bị cáo A Kh. 

Tại phiên tòa bị cáo A Kh khai và thừa nhận hành vi phạm tội đúng 

theo như nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát truy tố, không có ý kiến 

tranh luận gì, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và đề nghị Hội đồng 

xét xử miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền 10.000.000đ (Mười triệu 

đồng) cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã  được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Kon Rẫy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có 

ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo, trên cơ sở tranh tụng tại phiên tòa 

đã xác định được. 

Vào khoảng 18 giờ ngày 27/11/2020, sau khi uống rượu tại nhà ông  

Nguyễn Viết Hùng và nhà anh A Thăng thì A Kh, A Bi Kô, A Bưn, A 

Thăng tiếp tục rủ nhau đi đến thôn 8, xã Đăk Tờ Re để chơi. Mặc dù A Kh 

biết rõ A Bi Kô đã có uống rượu (nồng độ cồn trong máu là 202.9mg/dl) 

và chưa có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 theo quy định, nhưng A Kh 

vẫn giao xe mô tô biển kiểm soát 82B1 – 793.20 cho A Bi Kô chở theo A 
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Bưn tham gia giao thông trên đường Quốc lộ 24, do không làm chủ được 

tốc độ và tay lái nên A Bi Kô điều khiển xe lấn sang phần đường xe đi 

ngược chiều và tông vào hai cột tiêu lề đường bên trái theo hướng di 

chuyển của xe, làm xe ngã xuống đường. Hậu quả: A Bi Kô chết do đa 

chấn thương, A Bưn bị thương nhẹ. 

Vì vậy, Cáo trạng số 08/CT-VKS ngày 28/4/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Kon Rẫy truy tố bị cáo A Kh về tội “Giao cho người không 

đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a 

khoản 1 Điều 264 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

 Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là ít nguy hiểm 

cho xã hội, vi phạm luật giao thông đường bộ, bị cáo là người có đủ năng 

lực trách nhiệm hình sự. Do vậy, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm 

minh tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây, 

xử bị cáo trong khung hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố cũng đủ để trừng 

trị, giáo dục, đồng thời để răn đe, phòng ngừa chung.  

 [3] Về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ. 

Về tình tiết tăng nặng: Không. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại nhưng phía gia đình bị hại không 

nhận vì hai bên gia đình là họ hàng của nhau, bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

phía gia đình bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, 

nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 Bộ luật hình sự;  

Nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt. 

Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội nên Hội đồng xét xử nhận thấy chỉ cần xử phạt bị cáo hình 

phạt cảo tạo không giam giữ cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo bị cáo 

trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự 

trừ đi thời gian tạm giam bị cáo từ ngày 10/6/2021 đến ngày 11/6/2021. 
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Bị cáo là người dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn nên không khấu trừ thu 

nhập của bị cáo. 

 [4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự, trả lại cho A Khương: 01 xe mô tô mang biển kiểm 

soát 82B1-793.20, nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu sơn: Xanh, Xám, Đen, 

số khung: 0610HY511189, số máy G3D4E533910, xe đã qua sử dụng và 

bị hư hỏng do tai nạn giao thông, mang tên A Khương. 

 [5] Về án phí:  

Bị cáo là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội 

đặc biệt khăn nên miễn án phí hình sự cho bị cáo. 

 Vì các lẽ trên,       

   QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo A Kh phạm tội “Giao cho người không đủ điều 

kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 

Điều 264 Bộ luật hình sự.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Căn cứ điểm điểm a khoản 1 Điều 264; Điều 36; điểm b, i, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Xử phạt bị cáo A Kh 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam 

giữ, kể từ ngày UBND xã Đăk Tờ Re tiếp nhận người bị kết án, được trừ 

đi hai ngày tạm giam (02 ngày tạm giam = 06 ngày cải tạo không giam 

giữ), bị cáo A Kh còn phải chấp hành hình phạt còn lại là 23 (Hai mươi 

ba) tháng 24 ngày, giao bị cáo A Kh cho Ủy ban nhân dân xã Đắk Tờ Re, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum giám sát, giáo dục trong thời gian chấp 

hành hình phạt cải tạo không giam giữ.  

Trả tự do cho bị cáo A Kh ngay tại phiên tòa. 

Bị cáo là người dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn nên được miễn việc 

khấu trừ thu nhập. 

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền với số tiền là: 10.000.000đ (mười 

triệu đồng) cho bị cáo. 
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2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 

3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo A Khương 01 xe mô 

tô mang biển kiểm soát 82K1-793.20, nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu 

sơn: Xanh, Xám, Đen, số khung: 0610HY511189, số máy G3D4E533910, 

mang tên A Khương, xe đã qua sử dụng và bị hư hỏng do tai nạn giao 

thông. 

3. Về án phí:  

 Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án và danh mục kèm 

theo. 

 Bị cáo A Kh được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình 

sự. Bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị hại anh (A Bi Kô) chết, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 11/6/2021).  

 

Nơi nhận:                                                    T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND cấp cao, tại TP Đà Nẵng                              THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh Kon Tum;                                         
- VKSND huyện Kon; 

- Chi cục THADS huyện Kon Rẫy; 

- Công an huyện Kon Rẫy; 

- Bị cáo; người bào chữa; 

- Người CQLNVLQ; 

- Lưu: hồ sơ vụ án.                                                                                 Lê Hữu Nuôi 
 

 

 

 

 


